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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Dương Tuấn Vinh; 

 Các Thẩm phán:                        Bà Nguyễn Thị Cúc  

      Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Nhi - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Tuyết - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 08 và 15/4, 22/04/2024 tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý 

số: 977/2023/TLPT-HC ngày 04 tháng 12 năm 2023 về việc “Khiếu kiện quyết định 

hành chính”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 148/2023/QĐ-PT ngày 30 tháng 3 năm 

2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 855/2024/QĐ-PT ngày 

18 tháng 9 năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Xuân L, sinh năm 1957; (Có mặt). 

Địa chỉ: Số 81, Quốc lộ 50, khu B1, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư 

Nguyễn Thị Mỹ H – Chi nhánh Cần Giuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Thị Mỹ 

Hóa; (Có mặt). 

Địa chỉ: 098 tổ 10, Khu phố Hòa Thuận 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An.  

2. Người bị kiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

Ông Phan Thành K - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. (Có mặt). 

Ông Nguyễn Chí Th và ông Tô Bá Th, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh. (Có mặt). 

3. Người kháng cáo: người bị kiện. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Tại đơn khởi kiện ngày 05/01/2023 và lời trình bày của đại diện người 

khởi kiện trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa có nội dung: 

Bà Nguyễn Thị Xuân L là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Thương mại HL được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu vào ngày 08/08/2007 và Giấy chứng 

nhận đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/05/2010, theo đó Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng và Thương mại HL chỉ còn 03 thành viên góp vốn gồm: ông 

Trương Duy T (là người đại diện theo pháp luật); ông Ninh Bá Ch và bà Nguyễn 

Thị Xuân L (là cổ đông), vốn điều lệ là 24.000.000.000 đồng; ngành nghề kinh 

doanh: xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san 

lắp mặt bằng, cho thuê xe máy thi công v.v. 

Năm 2008 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL trúng 

thầu dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh (gói thầu số 2: Xây lắp 4B1: Bờ bao và các công trình dưới bờ bao Rỗng 

Gòn – Cầu Đình) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư. Sau đó 

Ban Quản lý Dự án có ký Hợp đồng số 16/2008/HĐXD-BQLDA ngày 

16/05/2008 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL để thực 

hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt. 

Ngày 01/10/2008 Ban Quản lý dự án có ký Phụ lục hợp đồng số 

34/PLHĐ-BQLDA với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL, 

nội dung: điều chỉnh và thay đổi bảng khối lượng trúng thầu của Hợp đồng số 

16/2008/HĐXD-BQLDA ngày 16/05/2008. 

Ngày 18/07/2008 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL 

ký Hợp đồng Giao khoán (do ông Ninh Bá Ch là Giám đốc công ty) với ông 

Đoàn Hoàng M  (đội thi công) nhận đào, đắp đất theo thiết kế 02 bờ bao Gói 

thầu số 2 (Xây lắp 4B1) đoạn Rỗng Gòn – Cầu Đình. 

 Ngày 24/07/2008 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL 

ký Hợp đồng giao khoán với ông Đoàn Hoàng M  (bên thi công) nhận thực hiện 

thi công ống cống, gồm: cống phi 60 (32 cống) và cống phi 30 (17 cống). 

Trong quá trình thực hiện thi công hai bên có phát sinh về thực hiện khối 

lượng đào đất và giá thi công, nên ông Đoàn Hoàng M  đã có đơn khởi kiện 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL tại Tòa án nhân dân 

thành phố Tân An vào ngày 01/04/2010 và đơn khởi kiện bổ sung vào ngày 
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01/06/2010. Sau đó Tòa án nhân dân thành phố Tân An đã thụ lý và giải quyết 

theo yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Hoàng M . 

Ngày 07/04/2015 Tòa án nhân dân thành phố Tân An đã xét xử vụ kiện 

trên (tại Bản án số 13/2015/DS-ST về tranh chấp hợp đồng Dịch vụ) giữa 

nguyên đơn là ông Đoàn Hoàng M  với bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng và Thương mại HL (do ông Trương Duy T là đại diện theo pháp luật); sau 

đó Công ty HL có đơn kháng cáo và Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử 

phúc thẩm vào ngày 29/10/2015, Không đồng ý với bản án phúc thẩm số 

324/2015/DS-PT nên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL 

tiếp tục có đơn khiếu nại 02 bản án nêu trên tại Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh.  

Ngày 20/11/2018 Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số 350/2018/DS-GĐT với quyết định: Hủy 

bản án dân sự phúc thẩm số 324/2015/DS-PT ngày 29/10/2015 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Long An và Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2015/DS-ST ngày 07/04/2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Tân An về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

giữa nguyên đơn là ông Đoàn Hoàng M  với bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại HL. Giao hồ sơ về Tòa án nhân dân thành phố Tân An 

xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết vụ án tranh 

chấp giữa ông Đoàn Hoàng M  và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại HL, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 

135/TA-LĐ ngày 16/07/2015 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc 

cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương 

mại HL. Tại văn bản trả lời số 1870/SKHĐT-ĐKKD ngày 31/08/2015 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An trả lời về tình trạng hoạt động của Công ty 

HL có nội dung: đến ngày 28/08/2015,Công ty đang bị khóa trên Hệ thống 

thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; về điều kiện giải thể: căn cứ Điều 201 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 thì 1. doanh nghiệp bị 

giải thể trong trường hợp: d) bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh 

chấp tại Tòa án  hoặc cơ quan trọng tài.  

Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL đang 

trong quá trình bị tranh chấp và Tòa án các cấp đang tiếp tục giải quyết vụ án 

(bản án chưa có hiệu lực pháp luật). Tòa án nhân dân thành phố Tân An đang 

thụ lý giải quyết theo đơn khởi kiện bổ sung ngày 09/11/2021 của nguyên đơn là 

ông Đoàn Hoàng M  và được Tòa án nhân dân thành phố Tân An có Thông báo 

thụ lý vụ án (bổ sung) số 26/TB-TLVA ngày 09/11/2021.  

Trong quá trình Tòa án thành phố Tân An giải quyết có mời bà L với tư 

cách là bị đơn (là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương 

mại HL) đến làm việc vào ngày 31/08/2022 thì bà L mới biết được là Công ty 

Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL đã bị thu hồi giấy chứng nhận 
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đăng ký doanh nghiệp từ ngày 07/06/2019 theo Quyết định thu hồi số 

QĐTH/64944 ngày 17/06/2019 và Công ty TNHH Xây dựng BM đã bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định thu hồi số: 

QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, 

đến ngày ngày 29/11/2022 bà L mới nhận được hai quyết định nêu trên. 

Do ông Trương Duy T là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL và là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty TNHH Xây dựng BM đã chết vào ngày 19/02/2017 (ông Tân là 

chồng bà L). Trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL bà L 

là cổ đông vốn góp là 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng); trong Công ty TNHH 

Xây dựng BM, bà L là thành viên góp vốn 33,330% tương đương số tiền là 

2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Do đó, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 

An ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 

Công ty CP ĐTXD HL và Công ty TNHH BM thì bà L hoàn toàn không biết và 

không nhận được 02 quyết định này đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của bà. Trong khi tại quyết định số QĐTH/64944 ngày 17/06/2019 ghi nơi 

nhận: ông/bà Trương Duy T, Số 134, khu 1A, thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An 

và quyết định thu hồi số QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 cũng ghi nơi nhận: 

ông/bà Trương Duy T, số 81, Quốc lộ 50, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An thì bà L là người thường trú tại 02 địa chỉ trên từ trước đến nay 

(không có thay đổi chỗ ở). Mặt khác, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại HL đang là bị đơn trong vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” do 

ông Đoàn Hoàng M  là nguyên đơn và đang được Tòa án nhân dân thành phố 

Tân An thụ lý giải quyết, do đó trong trường hợp này Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại HL và Công ty TNHH BM không thể bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật 

Doanh nghiệp năm 2014. Do đó, bà L yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An:  

- Hủy Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

QĐTH/64944 ngày 17/06/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An; 

- Hủy Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

Tại Văn bản số 1261/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/3/2022 của người bị kiện 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có nội dung như sau:  

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 

quy định nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp: “Cơ quan 

đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông 

của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với 

tổ chức, cá nhân khác. 

Về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty 

Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL: Ngày 09/12/2014, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nhận được văn bản số 1737/CT-QLN ngày 05/12/2014 của Cục Thuế 

tỉnh Long An về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại HL. 
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Căn cứ Khoản 5 Điều 63 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015: Trường 

hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy 

định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 

thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý 

thuế theo quy định tại Khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều này. 

Ngày 29/12/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Long An có thông báo số 12774/14 về vi phạm của doanh nghiệp thuộc 

trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người 

dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 

An để giải trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2010/NĐ-CP 

ngày 15/4/2010 nhưng hết thời hạn nêu trong thông báo người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp chưa đến để giải trình nên Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Long An ban hành  quyết định số QĐTH/64944 ngày 17/06/2019 về việc 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại HL. 

Về việc thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 

xây dựng BM: Ngày 05/6/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 

717/CT-QLN ngày 05/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH xây dựng BM. Căn cứ 

Khoản 6 Điều 60 Nghị Định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010: Trường hợp 

doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế thì sau khi nhận được văn bản yêu 

cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thủ trưởng cơ quan quản 

lý thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế, cơ quan 

đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này. 

Ngày 03/7/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Long An có thông báo số 491314/14 về vi phạm của doanh nghiệp thuộc 

trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 

An để giải trình theo quy định tại Khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2010/NĐ-CP 

ngày 15/4/2010 nhưng hết thời hạn nêu trong thông báo người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp chưa đến để giải trình nên Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Long An ban hành  quyết định số QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 về 

việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH xây 

dựng BM. Việc Công ty TNHH xây dựng BM không có giải trình phù hợp thì 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An ban hành quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận doanh nghiệp đối với công ty là hoàn toàn phù hợp theo quy định. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 148/2023/HC-ST ngày 18 tháng 9 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định như sau: 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Xuân L: 

2.  Hủy Quyết định số QĐTH/64944 ngày 17/6/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Long An về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  3.  Hủy Quyết định số QĐTH/10084850 ngày 11/5/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Long An về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 28/9/2023, người bị kiện - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An có 

đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: 

Người kháng cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và cùng luật sư trình 

bày: 

Bà L kiện sai đối tượng, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Long An ban hành 2 quyết định: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số: QĐTH/64944 ngày 17/06/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Long An; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số: QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Long An. Đây là hai quyết định hành chính do Phòng đăng ký kinh doanh ban 

hành, tuy nhiên cấp sơ thẩm lại xác định Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An là 

sai chủ thể. 

Bà L đã được biết doanh nghiệp bị khóa mã số doanh nghiệp do đó không 

thể nói không biết việc sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc bà L cho rằng 

doanh nghiệp không được giải trình khi có thông báo thu hồi giấy phép, do công 

ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh (theo văn bản của chi cục thuế huyện Cần Đước) nên 

không thể tống đạt thông báo thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh 

nghiệp được do đó lý do này của bà L là không phù hợp. 

Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết khiếu kiện 2 quyết định khác nhau ban 

hành đối với 2 doanh nghiệp khác nhau trong cùng 1 vụ án là vi phạm tố tụng. 

Về nội dung thu hồi Giấy phép do doanh nghiệp thiếu thuế và bị cưỡng 

chế bằng biện pháp thu hồi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp là phù hợp quy 

định tại Luật quản lý thuế. Việc thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp không 

đồng nghĩa với việc giải thể doanh nghiệp nên không ảnh hưởng khi doanh 

nghiệp tham gia tố tụng trong vụ kiện khác. 
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Mặt khác, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này đã 

chết, bà L chưa được sự ủy quyền của các đồng sở hữu nên chưa đủ tư cách khởi 

kiện. 

Với những sai sót của cấp sơ thẩm đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm hủy bản án sơ thẩm. 

Người khởi kiện cùng Luất sư thống nhất trình bày: 

Việc bà L khởi kiện Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An là do nhầm lẫn và 

thiếu hiểu biết pháp luật, tuy nhiên, nội dung, trình tự ban hành các quyết định 

nói trên là có sự sai phạm như đã trình bày trong quá trình tranh tụng, bản án sơ 

thẩm là có căn cứ, đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến: 

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử, các đương sự đã tuân thủ đầy đủ các quy 

định của Luật Tố tụng hành chính. 

- Về nội dung kháng cáo: 

Các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện các quyết định hành chính 

ban hành đúng thủ tục, trình tự, thẩm quyền. 

Về nội dung ban hành quyết định là phù hợp quy định của pháp luật do đó 

đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện. 

Trên cơ sở xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến tranh 

luận của các bên, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về Tố tụng: Đơn kháng cáo của người bị kiện làm trong hạn luật định 

và hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]Xét nội dung kháng cáo của người bị kiện: 

[2.1] Về đối tượng khởi kiện:  

Người khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định: Quyết định số QĐTH/64944 

ngày 17/06/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An; Quyết định thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: QĐTH/10084850 ngày 11/05/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

Đây là các khiếu kiện quyết định hành chính do Phòng đăng ký kinh doanh 

- Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An ban hành, theo quy định tại khoản 9 Điều 3 

Luật Tố tụng hành chính 2015: “ … Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có quyết định hành chính, hành vi hành chính…” tuy nhiên Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An xác định Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An là người bị kiện và 
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tại phần quyết định của bản án sơ thẩm có tuyên chấp nhận yêu cầu của người 

khởi kiện, hủy hai quyết định nói trên của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An 

là sai chủ thể, sai đối tượng và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại 

khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính, do đó cần hủy án sơ thẩm giao vụ án 

về cho cấp sơ thẩm xét xử và xác định lại người bị kiện.  

[2.2] Ngoài ra, khi thụ lý giải quyết lại vụ án cần xem xét lại việc giải 

quyết việc khiếu kiện hai quyết định hành chính khác nhau đối với hai chủ thể 

khác nhau trong cùng một vụ án có phù hợp quy định của Luật Tố tụng hành 

chính hay không để giải quyết vụ án một cách toàn diện và đúng luật định. 

[3] Do kháng cáo được chấp nhận nên người bị kiện không phải chịu án 

phí hành chính phúc thẩm theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 3 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội về án phí và lệ phí tòa án. 

Chấp nhận kháng cáo của người bị kiện - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Long An, hủy bản án hành chính sơ thẩm số 148/2023/HC-ST ngày 18 tháng 9 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ 

thẩm xét xử lại. 

Hoàn trả 300.000 đồng tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu 

số 0005624 ngày 18/10/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An cho Sở 

kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

-VKSND cấp cao tại TPHCM 

-TAND tỉnh Long An; 

-Cục THADS tỉnh Long An; 

- Đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án (HKN). 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

     Dương Tuấn Vinh     

 

 


